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ADA  : American diabetes Association  (Hiệp hội đái tháo đường Mỹ) 

Apo : Apolipoprotein 

BMI : Body Mass Index  (Chỉ số khối cơ thể) 

DCCT    : Diabetes Control and Complication Trial 

              (Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về kiểm soát bệnh và  

               biến chứng đái tháo đường) 

ĐTĐ : Đái tháo đường 

Go : Glucose máu lúc đói 

HbA1c : Glycosylated Hemoglobin (Hemoglobin gắn đường) 

HDL  : High Density Lipoprotein  (Lipoprotein có tỷ trọng cao) 

HDL - C : High Density Lipoprotein -  Cholesterol 

  ( Cholesterol của lipoprotein có tỷ trọng cao) 

IDF : International Diabetes Federation (Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế) 

JNC : United States Joint National Committee  

  (Liên ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ) 

LDL  : Low Density Lipoprotein (Lipoprotein có tỷ trọng thấp) 

LDL - C : Low Density Lipoprotein – Cholesterol 

 (Cholesterol của lipoprotein có tỷ trọng thấp) 

VLDL : Very low density lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng rất thấp) 

 TC : Total Cholesterol (Cholesterol toàn phần) 

TG : Triglycerid 

THA : Tăng huyết áp 

WHO : World Health organization  (Tổ chức Y tế thế giới) 
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